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V/v tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng ở địa phương
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Kính gửi: …………………………………………………

Triển khai Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" (sau đây gọi tắt là Dự án), theo kế hoạch thực hiện năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung theo hướng dẫn và mẫu phụ lục kèm theo, cụ thể:

1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác kiểm kê rừng.

2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng phương án kiểm kê rừng của địa phương; lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khái toán kinh phí thực hiện kiểm kê rừng;

Đối với các địa phương có khó khăn về ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kiểm kê rừng, thì cần xác định số kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương và kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

3. Cử đơn vị đầu mối phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm) để triển khai công tác chuẩn bị và lập khái toán kinh phí kiểm kê rừng.

Văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25/11/2013 theo địa chỉ: Cục Kiểm lâm; Nhà A3, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Thông tin liên hệ: Điện thoại: 04.37335677; email: hai@kiemlam.org.vn; kdtruyen@kiemlam.org.vn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Vụ Tài chính (phối hợp);
- Lưu: VT, TCLN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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HƯỚNG DẪN
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC KIỂM KÊ RỪNG VÀ LẬP KHÁI TOÁN KINH PHÍ KIỂM KÊ RỪNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 3998/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
A. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ RỪNG
Ban chỉ đạo kiểm kê rừng của tỉnh, chỉ đạo và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị chuyên ngành của địa phương phối hợp hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kiểm kê rừng. Cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo kiểm kê rừng các cấp ở địa phương, như sau:

I. CẤP TỈNH 
1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh

Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh, bao gồm các thành phần sau:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trưởng ban;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phó ban thường trực;

- Lãnh đạo các Sở ban ngành liên quan là Thành viên, trong đó lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm là Thành viên trực và kiêm Tổ trưởng Tổ công tác kiểm kê rừng của tỉnh).

Trường hợp những tỉnh có diện tích rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp nhỏ hơn 50.000 ha, không thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và tổ chức xây dựng phương án để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Thành lập Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh

Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh và do Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng của tỉnh Quyết định thành lập, đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm). Trường hợp, địa phương không thành lập Ban chỉ đạo, thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh.

Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê rừng của các cấp chính quyền cơ sở, các ngành và chủ rừng nhóm II; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê rừng, quản lý hoạt động kiểm kê rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ công tác kiểm kê rừng được thành lập tối thiểu 05 người/tổ, thành phần gồm cán bộ chuyên môn ở địa phương.

Chủ rừng nhóm II quy định trong dự án điều tra, kiểm kê rừng là các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Lâm trường quốc doanh/Công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); các đơn vị lực lượng vũ trang; doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài và chủ rừng khác tự tổ chức kiểm kê rừng theo mẫu phiếu quy định, trên cơ sở được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn kiểm kê và cung cấp các thông tin về kết quả điều tra rừng. 

II. CẤP HUYỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng huyện 

Thành phần của Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp huyện bao gồm: 

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện;

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Phó ban thường trực;

- Lãnh đạo các Phòng, Ban ngành liên quan là Thành viên. 

Đối với những huyện có diện tích rừng dưới 10.000 ha, không thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng của huyện. Uỷ ban nhân dân huyện quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp cho Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức kiểm kê rừng. 

2. Thành lập Tổ kiểm kê rừng cấp huyện

Tổ kiểm kê rừng cấp huyện do lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện- Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng của huyện Quyết định thành lập, đặt tại Hạt Kiểm lâm.

Tổ kiểm kê rừng cấp huyện có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo kiểm kê rừng huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê rừng của chính quyền các cấp, các ngành và chủ rừng; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê rừng, quản lý hoạt động kiểm kê rừng trên địa bàn toàn huyện.

Tổ công tác kiểm kê rừng được thành lập tối thiểu 05 người/tổ, thành phần gồm cán bộ chuyên môn ở cơ sở để tổ chức kiểm kê trên hiện trường. 

III. CẤP XÃ
1. Thành lập Tổ kiểm kê rừng cấp xã, do chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định. Tổ kiểm kê rừng cấp xã có nhiệm vụ chính là lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, kiểm kê rừng tại xã theo hướng dẫn của ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp trên.

2. Thành phần của Tổ kiểm kê rừng cấp xã gồm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng và các thành viên là Kiểm lâm phụ trách địa bàn; cán bộ địa chính xã; đồng thời, khi tổ công tác làm việc đến thôn bản nào thì trưởng thôn bản đó là thành viên tổ công tác.

B. LẬP KHÁI TOÁN KINH PHÍ KIỂM KÊ RỪNG
I. NỘI DUNG CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM KÊ
1. Tập hợp và xử lý các thông tin phục vụ kiểm kê 

- Tiếp nhận thành quả điều tra rừng và các tài liệu thứ cấp, gồm bản đồ hiện trạng rừng phục vụ kiểm kê rừng và danh sách các lô trạng thái rừng và đất lâm nghiệp.

- Tài liệu hướng dẫn kiểm kê rừng, các mẫu biểu phục vụ hoạt động kiểm kê rừng. 

- In, nhân sao và cấp phát mẫu phiếu, biểu, các tài liệu, bản đồ khác phục vụ kiểm kê rừng cho chủ rừng nhóm II và các đơn vị hành chính thuộc tỉnh.

2. Các hoạt động kiểm kê diện tích

Công tác kiểm kê chủ yếu do tổ công tác xã chủ trì, phối hợp với các chủ rừng thực hiện.

a) Kiểm kê chủ rừng nhóm I (Chủ rừng nhóm I là: Hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư thôn; Ủy ban nhân dân xã...)

- Tổ chức họp thôn, bản phổ biến và hướng dẫn cập nhật phiếu kiểm kê; xác định sơ bộ ranh giới rừng và đất của từng chủ rừng hoặc nhóm chủ rừng…; 

- Xác minh bổ sung ngoài thực địa đặc điểm các lô kiểm kê rừng: trạng thái, trữ lượng và ranh giới giữa các nhóm chủ rừng;

- Lập danh sách các lô kiểm kê rừng của từng chủ rừng; hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp;

- Kiểm tra hoạt động kiểm kê rừng (tổ công tác kiểm kê rừng các cấp);

- Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng. 

b) Kiểm kê chủ rừng nhóm II

- Rà soát ranh giới rừng và đất rừng của chủ rừng; 

- Điều tra thực địa để hiệu chỉnh ranh giới các trạng thái rừng có sự biến động;

- Bổ sung và chỉnh sửa thông tin cho các lô kiểm kê rừng về đặc điểm các lô rừng vào bảng danh sách các lô rừng của mình; 

- Kiểm tra kết quả (tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh);

- Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng của chủ rừng;

3. Các hoạt động kiểm kê về trữ lượng

- Đối chiếu trữ lượng từng lô trạng thái và trữ lượng ghi trong phiếu kiểm kê của chủ rừng với trữ lượng điều tra bình quân;

- Kiểm kê bổ sung trữ lượng của các lô trạng thái có sai số lớn;

- Tính toán trữ lượng bình quân/ha; tính toán trữ lượng rừng cho từng lô kiểm kê và từng chủ rừng;

4. Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng

- Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp xã được tổng hợp từ các chủ rừng theo các phiếu điều tra, kiểm kê rừng. 

- Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp huyện được tổng hợp từ số liệu của cấp xã và chủ rừng nhóm II.

- Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp tỉnh được tổng hợp từ số liệu của cấp huyện và chủ rừng nhóm II. 

- Số liệu kiểm kê rừng toàn quốc được tổng hợp từ số liệu của cấp tỉnh.

5. Chi cho công tác lập hồ sơ quản lý rừng 

a) Lập hồ sơ quản lý cho chủ rừng

- Kết quả của kỳ kiểm kê rừng được cập nhật vào hồ sơ quản lý rừng cho từng chủ rừng. 

- Hồ sơ được lập cho từng chủ rừng trên phạm vi hành chính xã.

b) Hồ sơ quản lý rừng cấp xã

- Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê diện tích và trữ lượng rừng của các chủ quản lý rừng của xã;

- Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng; bản đồ các chủ quản lý rừng và đất chưa có rừng.

- Các tài liệu khác có liên quan.

c) Hồ sơ quản lý rừng cấp huyện

- Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các xã theo đơn vị hành chính và theo chủ quản lý rừng;

- Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và các bản đồ liên quan khác;

- Các tài liệu khác có liên quan.

d) Hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh

- Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các huyện theo đơn vị hành chính và theo chủ quản lý rừng;

- Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và các bản đồ liên quan khác;

- Các tài liệu khác có liên quan.

II. MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM KÊ RỪNG
Mức chi cho hoạt động kiểm kê rừng được tính toán trên cơ sở định mức chi tối đa quy định tại Quyết định số 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 về định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2015 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên cơ sở hướng dẫn lập khái toán kinh phí chi cho hoạt động kiểm kê rừng gửi kèm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương, như số xã, phường, số thôn, bản; quy mô diện tích rừng trong xã; số lượng chủ rừng nhóm I, nhóm II; khoảng cách đi lại giữa các xã..., để lập dự toán kinh phí cho phù hợp.

 

C. HƯỚNG DẪN LẬP KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG KIỂM KÊ RỪNG
(Kèm theo văn bản số 3988/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn)
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Định mức
	Trang mục
	Hệ số lương
	Ghi chú

	1
	2
	3
	5
	6
	9
	11

	Phần I: KIỂM KÊ RỪNG, TỔNG HỢP KẾT QUẢ
	Phần I: KIỂM KÊ RỪNG, TỔNG HỢP KẾT QUẢ
	Phần I: KIỂM KÊ RỪNG, TỔNG HỢP KẾT QUẢ
	Phần I: KIỂM KÊ RỪNG, TỔNG HỢP KẾT QUẢ
	Phần I: KIỂM KÊ RỪNG, TỔNG HỢP KẾT QUẢ
	Phần I: KIỂM KÊ RỪNG, TỔNG HỢP KẾT QUẢ
	 

	A
	KIỂM KÊ RỪNG  THEO CÁC CHỦ QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chuẩn bị chung
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Tiếp nhận số liệu, BĐHTR cấp xã tỷ lệ 1/10.000 
	Xã
	5
	QĐ 690-Dòng 2
	3.00
	 

	1.1.2
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật 
	Người
	5
	QĐ 690-Dòng 22
	3.00
	 

	1.1.3
	Lập kế hoạch KKR cấp xã 
	xã
	4
	QĐ 690-Dòng 23
	3.33
	 

	1.1.4
	Tính DT cho từng CQL rừng từ bản đồ KKR cấp xã
	Ha
	0.001
	QĐ 690-Dòng 63
	2.41
	 

	2
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	3
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	4
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	II
	Kiểm kê diện tích cho Nhóm 1: Hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Liên hệ, làm thủ tục hành chính tại xã 
	Xã
	1-:-20
	QĐ 690-Dòng 1
	4.65
	 

	1.1.2
	Tổ chức họp thôn, bản lần 1
	Thôn,bản
	2
	QĐ 690-Dòng 55
	4.65
	 

	1.1.3
	Rà soát hệ thống ranh giới chủ quản lý 
	Ha
	0.004
	QĐ 690-Dòng 58
	3.99
	 

	1.1.4
	Rà soát, hiệu chỉnh ranh giới các trạng thái (tương tự Rà soát hệ thống ranh giới chủ quản lý các tổ chức)
	Ha
	0.004
	QĐ 690-Dòng 58
	3.99
	 

	1.1.5
	Điều tra khoanh vẽ bổ sung các lô rừng còn sót (10%)
	Ha
	0.02
	QĐ 690-Dòng 56
	3.00
	 

	1.1.6
	Đo đạc x.định lại r.giới lô KK có sai khác lớn bằng GPS 
	Km
	0.5
	QĐ 690-Dòng 59
	3.66
	 

	1.1.7
	Điều tra thu thập thông tin phiếu KKR cho từng lô chủ quản lí 
	Ha
	0.05
	QĐ 690-Dòng 57
	3.06
	 

	1.1.8
	Tổ chức họp thôn, bản lần 2 
	Thôn,bản
	2
	QĐ 690-Dòng 55
	4.65
	 

	1.1.9
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	Ha
	0.005
	QĐ 690-Dòng 27
	5.42
	 

	1.1.10
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	Công
	7%
	QĐ 690-Dòng 17
	4.65
	 

	1.1.11
	Di chuyển trong quá trình điều tra, khảo sát
	Km
	0.2
	QĐ 690-Dòng 15
	3.99
	 

	1.1.12
	Chuyển quân và rút quân ngoại nghiệp
	Người
	4
	QĐ 690-Dòng 16
	3.99
	 

	1.2
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Phân chia và đánh lại số lô theo kết quả KKR thực địa
	ha
	0.006
	QĐ 690-Dòng 60
	3.66
	 

	1.2.2
	Hiệu chỉnh bảng thuộc tính và nhập các thông tin liên quan cho từng lô sau hiệu chỉnh
	ha
	0.006
	QĐ 690-Dòng 61
	3.66
	 

	1.2.3
	Trích lục bản đồ lô quản lý
	ha
	0.007
	QĐ 690-Dòng 54
	3.00
	 

	1.2.4
	Kiểm tra nội nghiệp
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	2
	Công phục vụ 1/15x (Số công ngoại nghiệp + Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	 
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	III
	Kiểm kê diện tích cho Nhóm 2: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài
	Kiểm kê diện tích cho Nhóm 2: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài
	Kiểm kê diện tích cho Nhóm 2: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài
	Kiểm kê diện tích cho Nhóm 2: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài
	Kiểm kê diện tích cho Nhóm 2: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài
	Kiểm kê diện tích cho Nhóm 2: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Liên hệ, làm thủ tục hành chính 
	Xã/Huyện
	1-:-20
	QĐ 690-Dòng 1
	4.65
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.2
	Rà soát hệ thống ranh giới chủ quản lý các tổ chức
	Ha
	0.004
	QĐ 690-Dòng 58
	3.99
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.3
	Điều tra, hiệu chỉnh ranh giới các trạng thái (tương tự điều tra, chỉnh lý bản đồ hiện trạng rừng giải đoán ảnh cấp xã)
	Ha
	0.001
	QĐ 690-Dòng 26
	3.99
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.4
	Điều tra khoanh vẽ bổ sung các lô rừng còn sót (10%)
	Ha
	0.02
	QĐ 690-Dòng 56
	3.00
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.5
	Đ.đạc X.định r.giới có sai khác lớn bằng GPS
	Km
	0.5
	QĐ 690-Dòng 59
	3.66
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.6
	Điều tra thu thập thông tin phiếu KKR cho từng lô theo chủ quản lí 
	Ha
	0.005
	QĐ 690-Dòng 57
	3.06
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.7
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	Ha
	0.005
	QĐ 690-Dòng 27
	5.42
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.8
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	Công
	0.07
	QĐ 690-Dòng 17
	4.65
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.9
	Di chuyển trong quá trình điều tra, khảo sát
	Km
	0.2
	QĐ 690-Dòng 15
	3.99
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.1.10
	Chuyển quân và rút quân ngoại nghiệp
	Người
	4
	QĐ 690-Dòng 16
	3.99
	Chủ rừng tự thực hiện

	1.2
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Phân chia và đánh lại số lô theo kết quả KKR thực địa
	ha
	0.006
	QĐ 690-Dòng 60
	3.66
	 

	1.2.2
	Hiệu chỉnh bảng thuộc tính và nhập các thông tin liên quan cho từng lô sau hiệu chỉnh
	ha
	0.006
	QĐ 690-Dòng 61
	3.66
	 

	1.2.4
	Kiểm tra nội nghiệp
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	 
	 

	2
	Công phục vụ 1/15(Số công ngoại nghiệp+Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	B
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng hợp kết quả kiểm Kê rừng cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Hiệu chỉnh kết quả sau kiểm kê thực địa và biên tập bản đồ KKR cấp xã (tương tự hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập bản đồ HTR cấp xã)
	Mảnh
	1-:-15
	QĐ 690-Dòng 28
	3.63
	 

	1.1.2
	Kiểm tra, hoàn thiện bản đồ KKR cấp xã
	Mảnh
	2
	QĐ 690-Dòng 62
	3.00
	 

	1.1.3
	Tính toán diện tích các lô
	Ha
	0.001
	QĐ 690-Dòng 63
	2.41
	 

	1.1.4
	Tính toán, thống kê biểu diện tích cấp xã (8 biểu/xã)
	Biểu
	0.1
	QĐ 690-Dòng 31
	3.66
	 

	1.1.5
	Tính toán, thống kê các biểu trữ lượng cấp xã (8 biểu/xã)
	Biểu
	0.1
	QĐ 690-Dòng 31
	3.66
	 

	1.1.6
	Kiểm tra nội nghiệp 
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	1.1.7
	Chỉnh sửa số liệu, bản đồ
	Xã
	3
	QĐ 690-Dòng 32
	3.99
	 

	1.1.8
	In ấn và bàn giao thành quả 
	Xã
	5
	QĐ 690-Dòng 33
	3.27
	 

	2
	Công phục vụ 1/15x (Số công ngoại nghiệp + Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	5
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	II
	Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Lập kế hoạch KKR cấp huyện
	Huyện
	5
	QĐ 690-Dòng 12
	3.66
	 

	1.1.2
	Tiếp nhận số liệu, BĐKKR cấp xã tỷ lệ 1/10.000
	Huyện
	5
	QĐ 690-Dòng 2
	3.00
	 

	1.1.3
	Kiểm tra kết quả KKR cấp xã
	Xã
	2
	QĐ 690-Dòng 62
	3.00
	 

	1.1.4
	Xử lí số liệu KK cấp xã
	Huyện
	7.5
	QĐ 690-Dòng 64
	3.00
	 

	1.1.5
	Tổng hợp số liệu KKR cấp huyện
	Huyện
	2
	QĐ 690-Dòng 65
	3.00
	 

	1.1.6
	Chuyển hệ toạ độ của bản đồ KK cấp xã về hệ toạ độ, kinh tuyến trục của bản đồ nền cấp huyện
	Huyện
	5
	QĐ 690-Dòng 66
	3.33
	 

	1.1.7
	Chuyển các nội dung KK từ bản đồ KK cấp xã lên bản đồ KK cấp huyện
	Huyện
	6
	QĐ 690-Dòng 67
	3.33
	 

	1.1.8
	Tổng hợp hóa các yếu tố nội dung bản đồ
	Huyện
	130
	QĐ 690-Dòng 68
	3.33
	 

	1.1.9
	Biên tập trình bày bản đồ HTR cấp huyện
	Huyện
	14
	QĐ 690-Dòng 69
	3.33
	 

	1.1.10
	Kiểm tra, lưu trữ bản đồ rừng cấp huyện
	Huyện
	25
	QĐ 690-Dòng 70
	4.65
	 

	1.1.11
	Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất LN cấp huyện qua các kì kiểm kê
	Huyện
	10
	QĐ 690-Dòng 71
	4.65
	 

	1.1.12
	Viết báo cáo KKR cấp huyện
	Huyện
	40
	QĐ 690-Dòng 46
	4.65
	 

	1.1.13
	Kiểm tra nội nghiệp 
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	1.1.14
	Chỉnh sửa số liệu
	Huyện
	3
	QĐ 690-Dòng 32
	3.99
	 

	1.1.15
	In ấn và bàn giao thành quả
	Huyện
	5
	QĐ 690-Dòng 33
	3.27
	 

	2
	Công phục vụ 1/15x (Số công NN + Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	5
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	III
	Tổng hợp kết quả Kiểm Kê rừng cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Lập kế hoạch KKR cấp tỉnh
	Tỉnh
	5
	QĐ 690-Dòng 12
	3.66
	 

	1.1.2
	Kiểm tra lưu trữ bản đồ KKR cấp huyện
	huyện
	25
	QĐ 690-Dòng 70
	4.65
	 

	1.1.3
	Xây dựng bản đồ KKR cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.1
	Chuyển các nội dung KK từ bản đồ KK cấp huyện lên bản đồ nền cấp tỉnh
	tỉnh
	5
	QĐ 690-Dòng 74
	3.66
	 

	1.1.3.2
	Tổng hợp hóa các yếu tố nội dung bản đồ cấp tỉnh
	tỉnh
	130
	QĐ 690-Dòng 75
	3.66
	 

	1.1.3.3
	Biên tập trình bày bản đồ HTR cấp tỉnh
	tỉnh
	14
	QĐ 690-Dòng 76
	3.66
	 

	1.1.3.4
	Kiểm tra, lưu trữ bản đồ rừng cấp tỉnh (tương tự cấp huyện)
	tỉnh
	25
	QĐ 690-Dòng 70
	4.65
	 

	1.1.4
	Phân tích, đánh giá số liệu phục vụ viết báo cáo
	tỉnh
	22
	QĐ 690-Dòng 45
	4.65
	 

	1.1.5
	Viết báo cáo KKR cấp tỉnh
	Tỉnh
	40
	QĐ 690-Dòng 46
	4.65
	 

	1.1.6
	Kiểm tra nội nghiệp 
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	1.1.7
	Chỉnh sửa thành quả KKR cấp tỉnh (tương tự cấp xã)
	Tỉnh
	3
	QĐ 690-Dòng 32
	3.99
	 

	1.1.8
	In ấn và bàn giao thành quả (Tương tự cấp xã)
	Tỉnh
	5
	QĐ 690-Dòng 33
	3.27
	 

	1.1.9
	Hội nghị tại địa phương (tỉnh)
	Hội nghị
	22
	QĐ 690-Dòng 77
	4.98
	 

	2
	Công phục vụ 1/15x (Số công NN + Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	5
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	C
	BẢO HIỂM … 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phần II: LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
	Phần II: LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
	Phần II: LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
	Phần II: LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
	Phần II: LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
	Phần II: LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
	 

	A
	HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO TỪNG CHỦ RỪNG
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Lập hồ sơ quản lí rừng cho chủ rừng 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công (nội nghiệp)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập hồ sơ quản lý rừng cho các chủ rừng 
	Ha
	0.004
	QĐ 690-Dòng 78
	3.66
	 

	1.2
	Nhập hồ sơ vào máy tính 
	Biểu
	0.05
	QĐ 690-Dòng 79
	3.99
	 

	1.3
	Kiểm tra nội nghiệp
	công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	2
	Công phục vụ 1/15x (Số công ngoại nghiệp + Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	5
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	B
	LẬP HỒ SƠ QUẢN LÍ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	LẬP HỒ SƠ QUẢN LÍ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	LẬP HỒ SƠ QUẢN LÍ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	LẬP HỒ SƠ QUẢN LÍ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	LẬP HỒ SƠ QUẢN LÍ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	 

	I
	Cấp xã 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công (nội nghiệp)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tiếp nhận hồ sơ quản lý rừng các chủ rừng (tương tự tiếp nhận Bản đồ HTR cấp xã)
	Xã
	5
	QĐ 690-Dòng 2
	3.00
	 

	1.2
	Thống kê các loại biểu cấp xã (tương tự thống kê biểu diện tích cấp xã)
	Biểu
	0.1
	QĐ 690-Dòng 31
	3.66
	 

	1.3
	Lập hồ sơ quản lý rừng cho các chủ rừng 
	Ha
	0.004
	QĐ 690-Dòng 78
	3.66
	 

	1.4
	Kiểm tra nội nghiệp
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	2
	Công phục vụ 1/15x (Số công ngoại nghiệp + Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	5
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	II
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công (nội nghiệp)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ quản lý rừng cấp xã
	Huyện
	15
	QĐ 690-Dòng 80
	3.00
	 

	1.2
	Xử lý số liệu hồ sơ của cấp xã
	Huyện
	10
	QĐ 690-Dòng 81
	3.00
	 

	1.3
	Tổng hợp số liệu KKĐĐ cấp huyện
	Huyện
	3
	QĐ 690-Dòng 82
	3.00
	 

	1.4
	Thống kê các loại biểu cấp huyện (Tương tự cấp xã)
	Biểu
	0.1
	QĐ 690-Dòng 31
	3.66
	 

	1.5
	Lập hồ sơ quản lý rừng cho các chủ rừng cấp huyện (tương tự chủ rừng)
	Ha
	0.004
	QĐ 690-Dòng 78
	3.66
	 

	1.6
	Kiểm tra nội nghiệp
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	2
	Công phục vụ 1/15(Số công ngoại nghiệp+Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	5
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	III
	Cấp tỉnh 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí nhân công (nội nghiệp)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tiếp nhận hồ sơ quản lý rừng cấp huyện
	Tỉnh
	20
	QĐ 690-Dòng 83
	3.33
	 

	1.2
	Xử lý số liệu hồ sơ của cấp huyện
	Tỉnh
	10
	QĐ 690-Dòng 84
	3.33
	 

	1.3
	Tổng hợp số liệu KKĐĐ cấp tỉnh
	Tỉnh
	3
	QĐ 690-Dòng 85
	3.33
	 

	1.4
	Thống kê các loại biểu cấp tỉnh (tưng tự cấ xã)
	Biểu
	0.1
	QĐ 690-Dòng 31
	3.66
	 

	1.5
	Lập hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh (Tương tự cho các chủ rừng)
	Ha
	0.002
	QĐ 690-Dòng 78
	3.66
	 

	1.6
	Kiểm tra nội nghiệp
	Công
	15%
	QĐ 690-Dòng 29
	4.32
	 

	2
	Công phục vụ 1/15(Số công ngoại nghiệp+Nội nghiệp)
	Công
	1/15
	QĐ 690-Dòng 89
	 
	 

	3
	Công quản lý đơn vị thực hiện (12% tổng số công)
	Công
	12%
	QĐ 690-Dòng 90
	 
	 

	4
	Chi phí vật liệu (5% chi phí nhân công)
	Công
	5%
	QĐ 690-Dòng 86
	 
	 

	5
	Chi phí máy (20% chi phí nhân công)
	Công
	20%
	QĐ 690-Dòng 87
	 
	 

	Phần III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
	Phần III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
	Phần III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
	Phần III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
	Phần III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
	Phần III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
	 

	A
	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN Đào tạo, tập huấn cấp tỉnh, huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	KINH PHÍ DỰ PHÒNG (5%)
	 
	 
	 
	 
	 

	PHẦN IV: TỔNG DỰ TOÁN
	PHẦN IV: TỔNG DỰ TOÁN
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kinh phí địa phương
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kinh phí đề xuất Trung ương hỗ trợ
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh phí kiểm kê diện tích rừng do đơn vị Quốc phòng quản lý
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kinh phí kiểm kê diện tích rừng do đơn vị Công an quản lý
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	KINH PHÍ CHỦ RỪNG NHÓM II (Không bao gồm đơn vị thuộc Quốc phòng, công an)
	 
	 
	 
	 
	 


 

D. BÁO CÁO THÔNG TIN PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG
Tỉnh:……………….
(Ban hành kèm theo Công văn số 3988/BNN-TCLN ngày 07 tháng 11 năm 2013)
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng (chủ rừng)
	Diện tích (ha)
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	I
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	ha
	 
	 
	 
	 

	1
	Diện tích đất quy hoạch Lâm nghiệp
	ha
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Diện tích đất có rừng
	ha
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Diện tích rừng tự nhiên
	ha
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Diện tích rừng trồng
	ha
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Diện tích đất chưa có rừng
	ha
	 
	 
	 
	 

	2
	Diện tích đất ngoài quy hoạch Lâm nghiệp
	ha
	 
	 
	 
	 

	II
	PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số huyện, quận, thị xã
	Số huyện
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tổng số huyện có rừng, đất lâm nghiệp
	Số huyện
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Tổng số huyện không có rừng, đất lâm nghiêp
	Số huyện
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng số xã, phường, thị trấn 
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tổng số xã, phường, thị trấn có rừng, đất quy hoạch lâm nghiệp
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Tổng số xã, phường, thị trấn không có rừng, đất quy hoạch lâm nghiệp
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng số thôn, bản
	Số thôn
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tổng số thôn, bản có rừng, đất lâm nghiệp
	Số thôn
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tổng số thôn, bản không có rừng, đất lâm nghiệp
	Số thôn
	 
	 
	 
	 

	III
	PHÂN THEO CHỦ QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chủ rừng nhóm I 
	Số chủ rừng
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng Chủ rừng nhóm II
	Số chủ rừng
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Chủ rừng là (các BQLR PH, DD, Tổ chức, doanh nghiệp,...)
	Số chủ rừng
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Chủ rừng các đơn vị Quân đội
	Số chủ rừng
	 
	 
	 
	 

	22.3
	Chủ rừng các đơn vị Công an
	Số chủ rừng
	 
	 
	 
	 

	IV
	PHÂN THEO QUY MÔ DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Dưới 500 ha 
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 501 - 1.000 ha 
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 1.001 - 10.000 ha 
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 10.001 - 30.000 ha 
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	1.5
	 Trên 30.001 ha 
	Số xã
	 
	 
	 
	 

	2
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Dưới 10.000 ha 
	Số huyện
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 10.000 - 50.000 ha 
	Số huyện
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 Trên 50.000 ha 
	Số huyện
	 
	 
	 
	 


 

E. BÁO CÁO THÔNG TIN KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG CHI TRA DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Tỉnh:…………………………………………………
(Ban hành kèm theo Công văn số 3988/BNN-TCLN ngày 07 tháng 11 năm 2013)
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Diện tích (Ha)
	Ghi chú

	I
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP
	 
	 
	 
	 

	1
	Diện tích đất Lâm nghiệp đã được rà soát chi trả DVMTR
	Ha
	 
	 
	 

	2
	Diện tích đất Lâm nghiệp chưa được rà soát chi trả DVMTR
	Ha
	 
	 
	 

	II
	PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số huyện, thị xã 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tổng số huyện có rừng đã được rà soát chi trả DVMTR
	Số huyện
	 
	 
	 

	1.2
	Tổng số huyện chưa được rà soát chi trả DVMTR
	Số huyện
	 
	 
	 

	2
	Tổng số xã, thị trấn 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tổng số xã, thị trấn đã được rà soát chi trả DVMTR
	Số xã
	 
	 
	 

	2.2
	Tổng số xã chưa được rà soát chi trả DVMTR
	Số xã
	 
	 
	 

	3
	Tổng số thôn, bản
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tổng số thôn, bản đã được rà soát GĐ-GR chi trả DVMTR
	Số thôn
	 
	 
	 

	3.1
	Tổng số thôn bản chưa được rà soát GĐ-GR chi trả DVMTR
	Số thôn
	 
	 
	 

	III
	PHÂN THEO CHỦ QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 

	1
	Chủ quản lý đã được rà soát GĐ-GR phục vụ chi trả DVMTR
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chủ rừng nhóm I đã được rà soát GĐ-GR phục vụ chi trả DVMTR
	Số chủ rừng
	 
	 
	 

	1.2
	Chủ rừng nhóm II đã được rà soát GĐ-GR phục vụ chi trả DVMTR
	Số chủ rừng
	 
	 
	 

	2
	Chủ quản lý chưa rà soát GĐ-GR phục vụ chi trả DVMTR
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Chủ rừng nhóm I chưa rà soát GĐ-GR phục vụ chi trả DVMTR
	Số chủ rừng
	 
	 
	 

	2.2
	Chủ rừng nhóm II chưa rà soát GĐ-GR phục vụ chi trả DVMTR
	Số chủ rừng
	 
	 
	 


Ghi chú: Tổng hợp tại những tỉnh đã thực hiện rà soát giao đất, giao rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng
